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I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Kiểm tra kiến thức của học sinh về các đơn vị kiến thức văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn đã được học từ tuần 1 đến hết tuần 15.
- Đánh giá năng lực đọc hiểu và tạo lập văn bản của học sinh 
2. Kĩ năng: 
- Kiểm tra kĩ năng làm bài, vận dụng các kiến thức đã học theo cách thức kiểm tra đánh giá mới.
3. Thái độ: Giáo dục ý thức làm bài, học bài nghiêm túc, trung thực, có hiệu quả
4. Năng lực: tổng hợp, giải quyết vấn đề, ngôn ngữ, cảm thụ, tưởng tượng, phân tích…
II. MA TRẬN ĐỀ :
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Phần I, (5 điểm): 
 	Có lời bình sau: “ Tình yêu quê hương đất nước đọng lại thành những điều thật bình dị. Bình dị vậy thôi nhưng đó là sức mạnh, là nguồn động viên lớn lao của người chiến sĩ dấn bước trong gian khổ. Giữ gìn những kỉ niệm về bà, giữ gìn tiếng gà trưa trong nắng trưa yên ả thôn quê, nâng niu ổ trứng hồng,... nghĩa là cháu giữ gìn quê hương, Tổ quốc. Cái lớn lao đã được chắt lại thành những điều vô cùng giản dị.”
(Theo Nguyễn Trọng Hoàn, Đọc- hiểu văn bản Ngữ văn 7, NXB Giáo dục Việt Nam)

1. Đó là lời bình cho bài thơ nào em đã được học trong chương trình Ngữ văn lớp 7? Nêu tên tác giả và hoàn cảnh ra đời của bài thơ.
2. Chép chính xác khổ thơ cuối của bài thơ em vừa xác định ở câu 1 và nêu nội dung của khổ thơ em vừa chép.
3. Tìm từ đồng nghĩa với từ “Tổ quốc”.
4. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ và nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đó.
5.  Kể tên một bài thơ khác đã được học có cùng thể thơ với đoạn thơ em vừa chép. Nêu rõ tên tác giả.
Phần II, (5 điểm):
Học sinh chọn một trong hai đề sau để làm bài:
Đề 1: Cảm nghĩ của em về bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh.
Đề 2: Cảm nghĩ của em về bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan.

Chúc các em làm bài tốt!
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ĐỀ: …..

	Phần I: 5 điểm
	

	
Câu 1: 
1 điểm

	· Bài thơ “Tiếng gà trưa”
· Tác giả: Xuân Quỳnh
· Hoàn cảnh sáng tác: Năm 1965, thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ
	0,25 điểm
0,25 điểm
0.5 điểm

	
Câu 2: 
1.5 điểm
	- Học sinh chép chính xác khổ thơ cuối
(Mỗi lỗi sai từ trừ 0.25 điểm, 2 lỗi chính tả trừ 0.25 điểm. Trừ không quá điểm tối đa của câu)
· Nội dung khổ thơ: Tiếng gà trưa là động lực của ý chí chiến đấu của người chiến sĩ
	1 điểm


0.5 điểm


	Câu 3: 
0.5 điểm
	Từ đồng nghĩa với “Tổ quốc”: Giang sơn, (đất nước)
	0.5 điểm

	



Câu 4: 
1.5 điểm
	*HS chỉ ra được biện pháp tu từ: 
+ Điệp ngữ “Vì”
+ Phép liệt kê
*Tác dụng:
+ Nhấn mạnh, khẳng định ý chí chiến đấu, niềm tin chân thật và chắc chắn của  người chiến sĩ về mục đích chiến đấu hết sức cao cả nhưng cũng hết sức bình thường đồng thời còn lí giải một cách cảm động ngọn nguồn của lòng yêu nước.
+ Tạo sự hài hòa về nhịp điệu, khiến lời thơ ngân vang, dư âm đọng lại mãi trong lòng người đọc
+ Từ đó bộc lộ tình cảm gia đình, tình yêu quê hương, đất nước 
	0.5 điểm



0.5 điểm



0.25 điểm

0.25 điểm

	Câu 5: 0.5 điểm
	· HS nêu được tên bài thơ đúng: 
· Tên tác giả đúng
	0.25 điểm
0.25điểm

	Phần II: 5 điểm
	

	
	1.Yêu cầu:
* Yêu cầu về hình thức
+ Biết nêu cảm nghĩ về nội dung, nghệ thuật của một tác phẩm văn học
+ Bố cục rõ ràng, cảm xúc trong sáng 
+ lời văn lưu loát
* Yêu cầu về nội dung
- Mở bài : Giới thiệu khái quát về bài thơ, tác giả, nêu cảm nghĩ chung của mình về bài thơ (hoàn cảnh tiếp xúc với tác phẩm)
- Thân bài:
 + Ấn tượng đầu tiên khi đọc bài thơ.
 + Nêu cảm nghĩ về khung cảnh thiên nhiên và nhân vật trữ tình. 
 + Cảm nhận, đánh giá về những chi tiết, hình ảnh mà mình thấy thích nhất.
- Kết bài : 
+ Nhấn mạnh tình cảm của mình với bài thơ.
+ Cảm nghĩ về tác giả của bài thơ.
2. Biểu điểm:
- Đáp ứng đủ yêu cầu trên, hành văn lưu loát, thể hiện tình cảm rõ ràng, cảm nhận được các chi tiết, hình ảnh nổi bật; có thể đôi chỗ diễn đạt còn vụng về hoặc sai sót nhỏ về chữ viết nhưng không ảnh hưởng đến nội dung
- Bài cơ bản đạt yêu cầu trên, nhất là về nội dung; có một vài sai sót nhỏ nhưng không ảnh hưởng, diễn đạt lưu loát, rõ ràng; hoặc đạt 2/3 yêu cầu về nội dung nhưng văn viết có cảm xúc, sai ít lỗi chính tả hoặc dùng từ.
- Bài đạt ½ yêu cầu trên, về nội dung có thể sơ sài nhưng phải đủ các ý chính; diễn đạt chưa tốt nhưng không mắc quá nhiều lỗi thông thường.
- Bài cơ bản chưa đạt yêu cầu, nội dung quá sơ sài, diễn đạt kém, không thể hiện được nội dung hoặc chỉ thực hiện được 1/3 số ý, hoặc mắc quá nhiều lỗi diễn đạt về từ và câu.
- Không làm được gì hoặc lạc đề hoàn toàn
(Căn cứ vào các thang điểm, tùy vào mức độ làm bài của HS, GV có thể cho các mức điểm còn lại)
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